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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHÒNG TỔ CHỨC – HC - TH

BÁO CÁO TỔNG HỢP THI ĐUA 
NĂM HỌC 2017 – 2018
Căn cứ hồ sơ đăng ký danh hiệu thi đua đầu năm học và kết quả họp xét thi đua cuối năm học 2017 –  2018 của các đơn vị;
Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp kính báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng kết quả tổng hợp thi đua năm học 2017 - 2018 của các cá nhân và tập thể đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
I. CÁ NHÂN

1. Danh hiệu lao động tiên tiến:

- Tổng số CB,GV, NV tính đến 15/5/2018: 
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(chưa tính 01 bảo vệ đang thử việc từ 10/5/2018)
- Tổng số CB,GV, NV đạt LĐTT: 
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- Tổng số CB,GV, NV không đạt LĐTT: 
  

  17, trong đó:

+ Không xét:
12 người


+ Không đạt:
05 người
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	HKI
	HKII
	NĂM HỌC
	GHI CHÚ

	1. 
	Lê Hồng Sơn
	Phòng TC-HC-TH
	Không xét
	A
	Không xét LĐTT
	Thử việc từ 15/10/2017. Chưa đủ 10 tháng công tác

	2. 
	Nguyễn Thị Vân
	Phòng TC-HC-TH
	Không xét
	A
	Không xét LĐTT
	Thử việc từ 10/11/2017. Chưa đủ 10 tháng công tác

	3. 
	Nguyễn Thị Minh Thùy
	Phòng KH-TC
	A
	A
	Không xét LĐTT
	Thử việc từ 02/10/2017. Chưa đủ 10 tháng công tác

	4. 
	Phạm Quang Vũ
	Phòng TS-ĐT
	
	
	Không xét LĐTT
	Mới tuyển dụng từ 01/4/2018. 

	5. 
	Nguyễn Thị Vãng
	Phòng QT-DV
	Không xét
	Không xét LĐTT
	Nghỉ ốm hưởng BHXH. 

	6. 
	Ông Bùi Hiền Lương
	Phòng CTTC-HSSV
	A
	
	Không xét LĐTT
	Cá nhân xin thôi việc từ 01/6/2018. 

	7. 
	Nguyễn Thanh Giang
	Khoa CN Cơ khí
	
	
	Không xét LĐTT
	Mới tuyển dụng từ 01/4/2018. 

	8. 
	Cao Văn Tuấn
	Khoa CN Điện -  Điện tử
	
	
	Không xét LĐTT
	Mới tuyển dụng từ 01/4/2018. 

	9. 
	Trần Nam Anh
	Khoa CN Điện -  Điện tử
	
	
	Không xét LĐTT
	Mới tuyển dụng từ 01/4/2018.

	10. 
	Trần Hồng Thảo
	Khoa CN May - TT
	A
	A
	Không xét LĐTT
	Tuyển dụng từ T10/2017. Chưa đủ 10 tháng công tác

	11. 
	Trần Thị Ngọc Dung
	Khoa Kinh tế
	A
	A
	Không xét LĐTT
	Tuyển dụng từ T10/2017. Chưa đủ 10 tháng công tác

	12. 
	Nguyễn Mỹ Tiên
	Khoa Kinh tế
	A
	A
	Không xét LĐTT
	Tuyển dụng từ T10/2017. Chưa đủ 10 tháng công tác

	13. 
	Nguyễn Phú Tân
	Khoa KHCB
	E
	C
	Không đạt LĐTT
	Xếp E HK1; B HK2. Cả năm không đạt LĐTT

	14. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Khoa KHCB
	D
	Không xét 
	Không đạt LĐTT
	Xếp D HK1; nghỉ không hưởng lương tháng 4, 5, 6/2018 (do chưa bổ sung c/c Anh văn C1). Cả năm không đạt LĐTT

	15. 
	Trần Thị Hương
	Khoa CN Cơ khí
	A
	B
	Không đạt LĐTT
	Xếp B HK2. Cả năm không đạt LĐTT

	16. 
	Lê Phi Trường
	Khoa CNTT
	A
	D
	Không đạt LĐTT
	Xếp D HK2. Cả năm không đạt LĐTT

	17. 
	Bùi Ánh Tuyết
	Khoa Kinh tế
	A
	B
	Không đạt LĐTT
	Xếp B HK2. Cả năm không đạt LĐTT


2. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 
2.1.  Đề nghị 42 CB, GV, NV (mỗi đơn vị chọn 20% trên tổng số CB, GV, NV tại đơn vị,  cá nhân đạt trên 70% số phiếu tín nhiệm và có bài viết sáng kiến xếp loại tốt trở lên)
Các đơn vị gửi danh sách đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng Trường xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 42 CB, GV, NV; tỷ lệ 13,50% LĐTT toàn trường.
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	GHI CHÚ

	1. 
	Ông Phạm Hữu Lộc
	Hiệu Trưởng
	

	2. 
	Ông Nguyễn Văn Dũng
	Phó Hiệu trưởng
	

	3. 
	Ông Đinh Văn Đệ
	Phó Hiệu trưởng
	

	4. 
	Bà Đinh Hồng Minh
	Phó Hiệu trưởng
	

	5. 
	Ông Lê Xuân Thiện
	Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	

	6. 
	Bà Nguyễn Thị Hoa
	Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	

	7. 
	Bà Thái Thị My Sa
	Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Chuyển về phòng TS-ĐT từ T4/2018

	8. 
	Bà Phan Thị Ngọc Phượng
	Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	

	9. 
	Ông Nguyễn Cao Thắng
	Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	Chuyển về phòng QT-DV từ T4/2018

	10. 
	Ông Nguyễn Kính
	Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính
	

	11. 
	Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm
	Nhân viên phòng Kế hoạch - Tài chính
	

	12. 
	Bà Nguyễn Thị Nhuận
	Phó Trưởng phòng Tuyển sinh - Đào tạo
	

	13. 
	Bà Huỳnh Thị Mai
	Nhân viên phòng Tuyển sinh - Đào tạo
	

	14. 
	Bà Huỳnh Thị Minh Ly
	Nhân viên phòng Tuyển sinh - Đào tạo
	

	15. 
	Ông Lâm Viết Dũng
	 Trưởng phòng Thiết bị - Vật tư
	

	16. 
	Bà Nguyễn Thị Nhung
	Nhân viên phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên
	

	17. 
	Ông Bùi Đức Phước
	Nhân viên phòng Công tác Chính trị - Học sinh Sinh viên
	

	18. 
	Bà Nguyễn Yến Nhi
	Nhân viên phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
	

	19. 
	Ông Lê Quang Liêm
	Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ
	

	20. 
	Ông Nguyễn Văn Thành
	Phó Trưởng phòng Quản trị - Dịch vụ
	

	21. 
	Ông Lê Hồng Anh Tuấn
	Nhân viên phòng Quản trị - Dịch vụ
	

	22. 
	Ông Giáp Văn Thịnh
	Nhân viên phòng Quản trị - Dịch vụ
	

	23. 
	Ông Nguyễn Trọng Phú
	Tổ trưởng Tổ SC cơ bản; Phòng Quản trị - Dịch vụ
	

	24. 
	Bà Trần Kim Thu Liễu
	Trưởng khoa Khoa học cơ bản
	

	25. 
	Bà Nguyễn Thị Thủy
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	

	26. 
	Bà Nguyễn Thị Bảo Trân
	Giảng viên khoa Khoa học cơ bản
	

	27. 
	Bà Trần Thị Hồng Thu
	Giảng viên khoa Lý luận Chính trị
	

	28. 
	Bà Đặng Thị Nhật Minh
	Phụ trách Tổ bộ môn Pháp luật; Khoa Lý luận Chính trị
	

	29. 
	Bà Đỗ Thị Phương Khanh
	Giảng viên 
khoa Công nghệ Cơ khí
	

	30. 
	Bà Nguyễn Vân Giang
	Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin
	

	31. 
	Ông Trần Việt Khánh
	Trưởng bộ môn Công nghệ Phần mềm; Khoa Công nghệ thông tin
	

	32. 
	Ông Nguyễn Văn Đôn
	Trưởng bộ môn Mạng máy tính; Khoa Công nghệ thông tin
	

	33. 
	Ông Nguyễn Cao Phong
	Giảng viên khoa Công nghệ thông tin
	

	34. 
	Ông Châu Văn Bảo
	Trưởng khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	

	35. 
	Ông Võ Cường
	Trưởng bộ môn Điện tử công nghiệp; Khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	

	36. 
	Ông Quách Minh Thử
	Trưởng bộ môn Điện công nghiệp; Khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	

	37. 
	Ông Nguyễn Minh Đức (A)
	Giảng viên khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	

	38. 
	Bà Phạm Thị Thanh Thúy
	Phụ trách Tổ bộ môn Công nghệ; Khoa Công nghệ May - Thời trang
	

	39. 
	Ông Nguyễn Trọng Nghĩa
	Trưởng khoa Kinh tế
	

	40. 
	Ông Đỗ Tuấn Việt
	Trưởng Trung tâm Truyền thông - Thư viện
	

	41. 
	Ông Nguyễn Hữu Thiện
	Phó Trưởng Trung tâm Truyền thông - Thư viện
	

	42. 
	Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa
	Nhân viên
Tổ Thanh tra - Pháp chế
	


2.2. Hội đồng xem xét đề nghị bổ sung 7 CB, GV, NV: Có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ, điểm bài viết sáng kiến xếp loại tốt trở lên. 
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	GHI CHÚ

	1. 
	Ông Nguyễn Anh Tuấn
	Trưởng khoa Công nghệ Động lực
	

	2. 
	Ông Nguyễn Thành Nam
	Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	

	3. 
	Bà Hồng Mộng Tuyết Dung
	Nhân viên phòng Kế hoạch - Tài chính
	

	4. 
	Bà Lưu Hoàng Hải Yến
	Nhân viên phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
	

	5. 
	Bà Trần Thị Minh Thoa
	Nhân viên phòng Kế hoạch - Tài chính
	

	6. 
	Ông Ninh Đỗ Hiệp
	Nhân viên phòng Quản trị - Dịch vụ
	

	7. 
	Ông Phạm Lê Đông Hưng
	Nhân viên phòng Kế hoạch - Tài chính
	


Tổng 2 danh sách trên có 49 CB, CB, NV đề nghị đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở (49/311 LĐTT; tỷ lệ 15,75%), vượt quá 15% theo quy định. Do đó kính đề nghị Hội đồng xem xét giảm 3 CB, GV, NV để chỉ tiêu CSTĐ cấp cơ sở không vượt quá 15% LĐTT toàn trường (46/311 LĐTT; tỷ lệ 14,79%). 
3. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Thành phố: Đề nghị 2 cá nhân (tỷ lệ 4,35% CSTĐCS).
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	GHI CHÚ

	1. 
	Ông Đinh Văn Đệ
	Phó Hiệu trưởng
	

	2. 
	Ông Châu Văn Bảo
	Trưởng khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	


II. TẬP THỂ 
1. Các đơn vị trực thuộc trường:
· Đầu năm học có 21 đơn vị đăng ký danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 2 đơn vị đăng ký danh hiệu tập thể lao động tiên tiến (TT Đào tạo LTT và TT Y tế).   
· Cuối năm học các đơn vị tự đánh giá kết quả ( Kính đề nghị HĐ xem xét
	TT
	ĐƠN VỊ
	Danh hiệu tập thể
	GHI CHÚ

	
	
	LĐTT
	LĐXS
	

	1. 
	Ban Giám hiệu
	 
	x
	4 CSTĐ

	2. 
	Phòng Tổ chức - HC -TH
	 
	x
	5 CSTĐ

	3. 
	Phòng Kế hoạch - TC
	 
	x
	5 CSTĐ

	4. 
	Phòng Tuyển sinh - ĐT
	 
	x
	4 CSTĐ

	5. 
	Phòng Thiết bị - VT
	 
	x
	1 CSTĐ

	6. 
	Phòng Công tác CT - HSSV
	 
	x
	2 CSTĐ

	7. 
	Phòng Khảo thí và ĐB CL
	 
	x
	1 CSTĐ

	8. 
	Phòng QLKH và HTQT
	x
	 
	

	9. 
	Phòng Quản trị - DV
	 
	x
	7 CSTĐ 

	10. 
	Khoa KHCB
	x
	 
	3 CSTĐ. Đơn vị đề nghị danh hiệu tập thể LĐTT, do có 2 VC chưa hoàn thành nhiệm vụ

	11. 
	Khoa Lý luận CT
	 
	x
	2 CSTĐ

	12. 
	Khoa CN Cơ khí
	 
	x
	1 CSTĐ

	13. 
	Khoa CNTT
	 
	x
	4 CSTĐ. Đơn vị đề nghị danh hiệu tập thể LĐSX, nhưng có 1 VC chưa hoàn thành nhiệm vụ

	14. 
	Khoa CN Động lực
	 
	x
	1 CSTĐ

	15. 
	Khoa CN Điện - Điện tử
	 
	x
	4 CSTĐ

	16. 
	Khoa CN May - TT
	 
	x
	1 CSTĐ

	17. 
	Khoa CN Nhiệt - Lạnh
	x
	 
	

	18. 
	Khoa Kinh tế
	 
	x
	1 CSTĐ

	19. 
	TT Truyền thông - TV
	 
	x
	2 CSTĐ

	20. 
	TT Đào tạo LTT
	x
	 
	 

	21. 
	TT Y tế
	x
	 
	 

	22. 
	TT Quan hệ DN
	 
	x
	Đơn vị đề nghị tập thể LĐSX nhưng không có CSTĐ

	23. 
	Tổ Thanh tra - PC
	 
	x
	1 CSTĐ 

	 Tổng
	5
	18
	


2. Tập thể Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh:
· Đề nghị danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.
· Đề nghị danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.
· Đề nghị tặng Bằng khen Thành phố.
· Đề nghị Cờ thi đua Thành phố.
· Đề nghị Cờ thi đua Chính phủ.
Trên đây là kết quả tổng hợp các danh hiệu thi đua năm học 2017 – 2018 của cá nhân và tập thể các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh kính trình Hội đồng thi đua khen thưởng xem xét./.
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